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PhÇn thø ba

X©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n
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1. TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN V À DÂN
QUÂN TỰ VỆ

Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ là các thành phần
chủ yếu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, giữ
vai trò nòng cốt trong nền quốc phòng toàn dân, có nhiệm
vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đồng
thời tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hoá v à hiện đại
hoá đất nước.

1.1. Quân đội nhân dân

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của
lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, l à đội quân từ nhân
dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy
sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, v ì chủ nghĩa xã hội, vì
hạnh phúc của nhân dân” .

Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là Đội Việt
Nam Tuyên truyền Giải phóng quân , đội quân chủ lực đầu
tiên được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944  theo chỉ thị
của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải
phóng quân chỉ có 34 cán bộ, chiến sĩ nhưng đã sớm phát
huy được truyền thống chống ngoại xâm v à nghệ thuật quân
sự lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn của dân tộc. Ngay từ
lần đầu ra quân, đội quân chính quy đầu tiên của Việt Nam
đã lập nên những chiến công vang dội, giải phóng những
khu vực rộng lớn làm căn cứ cho các hoạt động đấu tranh
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giành độc lập, mở đầu truyền thống quyết chiến quyết thắng
của Quân đội nhân dân Việt Nam s au này. Ngày 15 tháng 5
năm 1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân sáp
nhập với lực lượng Cứu quốc quân và đổi tên thành Giải
phóng quân, trở thành lực lượng quân sự chủ yếu của Mặt
trận Việt Minh khi tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành
chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (Tiền thân của
Quân đội nhân dân Việt Nam) thành lập ngày 22 - 12 - 1944

Thời gian từ năm 1945 đến năm 1954 là thời kỳ phát
triển vượt bậc cả về số lượng và khả năng chiến đấu của
Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn , từ
khi đất nước giành được độc lập đến tháng 11 năm 1945,
Giải phóng quân đã phát triển từ một đội quân nhỏ trở
thành Quân đội Quốc gia Việt Nam với quân số khoảng
50.000 người, tổ chức thành 40 chi đội. Năm 1950, Quân
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đội Quốc gia Việt Nam đổi t ên thành Quân đội nhân
dân Việt Nam. Cũng thời gian này, các đại đoàn (đơn vị
tương đương sư đoàn) chủ lực quan trọng như các đại đoàn

Lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trong chiến dịch
Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954

308, 304, 312, 320, 316, 325, 351 lần lượt được thành lập,
đến nay vẫn là những đơn vị chủ lực của Quân đội nhân
dân Việt Nam. Từ một đội quân chỉ vài trăm người khi
tham gia Tổng khởi nghĩa, Quân đội nhân dân Việt Nam
đã phát triển thành quân đội với các sư đoàn chủ lực
mạnh, lập nên những chiến công lẫy lừng mà đỉnh cao là
chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử ngày 07 tháng 05 năm
1954, đập tan mưu toan thiết lập lại chế độ thuộc đị a của
thực dân Pháp.

Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được ký kết,
đất nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền.
Nhân dân Việt Nam đứng trước hai nhiệm vụ chiến lược là
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Xe tăng Quân Giải phóng miền Nam tiến vào

Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống
nhất đất nước. Nhiệm vụ của quân đội thời kỳ n ày là vừa
xây dựng chính quy, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa vừa
tham gia đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước. Ngày 15 tháng 02 năm 1961, Quân Giải phóng miền
Nam, lực lượng quân sự của Mặt trận Dân tộc giải phóng
miền Nam Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất
lực lượng vũ trang tại chỗ và lực lượng tăng viện từ miền
Bắc. Trước sự can thiệp trực tiếp của quân đội Mỹ, Quân
đội nhân dân Việt Nam đã sát cánh cùng với nhân dân và
các lực lượng vũ trang khác, tiến hành chiến tranh toàn dân,
toàn diện, lâu dài và gian khổ, lập nên những kỳ tích mà tiêu
biểu là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968,
chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của
Mỹ ở miền Bắc mà đỉnh cao là chiến dịch “Điện Biên Phủ
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trên không” tháng 12 năm 1972 ; kết thúc thắng lợi bằng
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30 tháng 4 năm
1975, thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ phát triển mới cho
đất nước.

Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, Quân đội nhân dân
Việt Nam lại cùng với nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi
các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, giữ vững độc lập, chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu n ước của nhân dân
Việt Nam vừa mới kết thúc thì chế độ diệt chủng do Pôn-
pốt cầm đầu ở Căm-pu-chia đã kích động hận thù dân tộc,
tiến hành chiến tranh xâm lấn ở biên giới Tây Nam của Tổ
quốc. Chúng gây ra nhiều cuộc thảm sát man rợ với nhân
dân Việt Nam sống dọc biên giới, đồng thời thực hiện
chính sách diệt chủng đối với nhân dân Căm-pu-chia. Đứng
trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc , ngày 23 tháng 12 năm 1978
Quân đội nhân dân Việt Nam đã mở cuộc phản công chiến
lược, đập tan cuộc tiến công của quân đội Pôn -pốt. Sau đó,
đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân và Mặt trận
dân tộc cứu nước Căm-pu-chia, Quân tình nguyện Việt
Nam đã phối hợp với các lực lượng vũ trang Căm-pu-chia,
đánh tan 21 sư đoàn quân Pôn -pốt, xoá bỏ chế độ diệt
chủng tàn bạo.

Bước vào thời kỳ hoà bình xây dựng đất nước, Quân
đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện điều chỉnh biên chế,
tổ chức, cắt giảm gần hai phần ba quân số . Các thế hệ sĩ
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quan, chiến sĩ quân đội vẫn kế tiếp nhau phát huy truyền
thống và bản chất tốt đẹp  của “Bộ đội cụ Hồ” , luôn làm
đúng chức năng của một đội quân chiến đấu, một đội quân
công tác, một đội quân sản xuất, xứng đáng với lời khen
ngợi của Chủ tịch Hồ Chí  Minh: “Quân đội ta trung với
Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập,
tự do của Tổ quốc, v ì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào
cũng đánh thắng”.

Thực hiện chức năng là một đội quân công  tác, Quân
đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững mối quan hệ máu
thịt với nhân dân. Là một trong các lực lượng nòng cốt
tham gia công tác vận động quần chúng, các đơn vị quân
đội đã tích cực thực hiện công tác dân vận. Nhiều đ ơn vị
quân đội đã đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội ở các
vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác c ứu hộ và giảm nhẹ
thiên tai, phòng chống lụt, bão. Quân đội cũng tích cực
tham gia xoá đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống
vật chất và tình thần cho các tầng lớp nhân dân , phấn đấu
đến năm 2010 hoàn thành chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo cho
100.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Là một đội quân sản xuất, các đơn vị trong toàn quân
đã tận dụng mọi tiềm năng lao động, đất đai, kỹ thuật... để
đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn  sản phẩm bổ sung
tại chỗ, góp phần  giữ ổn định và cải thiện đáng kể đời sống
bộ đội. Các nhà máy, xí nghiệp của quân đội đã sản xuất
được các loại vũ khí, khí tài phù hợp với yêu cầu tác chiến



 

 

 

 

 

 

 

67

hiện đại, đáp ứng các yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến
đấu của quân đội. Nhiều đơn vị làm kinh tế của quân đội đã
sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, trở thành các tổ chức
kinh tế lớn của đất nước, đi đầu trong kết hợp kinh tế với
quốc phòng, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh của đất
nước. Các doanh nghiệp quân đội đã tham gia nhiều dự án
công trình trọng điểm của quốc gia như đường Hồ Chí
Minh, đường dây 500 KV Bắc - Nam, dịch vụ dầu khí và
nhiều công trình thuỷ điện lớn như Sông Đà, Drây H"ling.
Hiện có 98 doanh nghiệp quân đội đang tham gia hoạt
động trên nhiều lĩnh vực kinh tế như dịch vụ bay, dịch vụ
cảng biển, viễn thông, công nghiệp đóng t àu... Kim ngạch
xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp n ày
ngày một tăng.

Thực hiện chức năng cơ bản là sẵn sàng chiến đấu và
chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền,  thống nhất toàn vẹn
lãnh thổ và các quyền lợi quốc gia của đất nước, Quân đội
nhân dân Việt Nam được tổ chức theo hướng tinh gọn, được
trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại cần thiết, thực hiện
huấn luyện thường xuyên, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm
vụ được giao.

Hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam có lực lượng
thường trực gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương với
tổng quân số khoảng 450 000 người và lực lượng quân dự bị
khoảng 5 triệu người.
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Bộ đội chủ lực là thành phần nòng cốt của Quân đội
nhân dân Việt Nam gồm lực lượng cơ động của các quân
đoàn, quân chủng, binh chủng, bộ đội chủ lực của quân khu
và bộ đội chuyên môn kỹ thuật. Bên cạnh các đơn vị huấn
luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu còn có hệ thống hoàn
chỉnh các đơn vị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; các học viện,
viện nghiên cứu, các trường đào tạo sĩ quan và trường nghiệp
vụ các cấp.

1.1.1. Lục quân

Lục quân Việt Nam không tổ chức thành bộ tư lệnh
riêng mà đặt dưới sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Bộ Quốc
phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; sự chỉ đạo
chuyên ngành của các tổng cục và cơ quan chức năng khác.
Khi mới thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ có lục
quân với bộ binh là chính. Sau 65 năm xây dựng, Lục quân
đã từng bước phát triển cả về quy mô tổ chức v à lực lượng
phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và phương thức tác chiến
của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Lục quân có 07 quân khu (1,2,3,4,5,7,9) v à Bộ tư lệnh
Thủ đô Hà Nội; 06 binh chủng gồm Pháo binh, Tăng -
Thiết giáp, Công binh, Thông tin, Hoá học, Đặc công; 04
quân đoàn (1,2,3,4). Các quân khu, quân đoàn, binh ch ủng
có Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ và Phó Chính uỷ;
các cơ quan chức năng đảm nhiệm các mặt công tác tham
mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc
khác. Các quân khu được tổ chức trên các hướng chiến
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lược và theo địa bàn. Quân khu có các sư đoàn và trung
đoàn chủ lực trực thuộc. Quân khu chỉ huy các đ ơn vị bộ
đội địa phương các tỉnh, huyện và dân quân tự vệ trong địa
bàn của quân khu. Quân đoàn là đơn vị cơ động lớn nhất
của Lục quân, được bố trí để bảo vệ các địa b àn chiến lược
trọng yếu của quốc gia, Quân đoàn có các sư đoàn và các
đơn vị trực thuộc. Các binh chủng tham gia tác chiến hợp
đồng quân binh chủng theo phân công đồng th ời thực hiện
chức năng bảo đảm kỹ thuật và huấn luyện, đào tạo sĩ
quan, nhân viên kỹ thuật theo các chuyên ngành cho toàn
quân. Các binh chủng có các đơn vị chiến đấu trực thuộc,
các trường sĩ quan và trường kỹ thuật theo chuyên ngành.

Lục quân Việt Nam được trang bị theo hướng hiện
đại, gọn nhẹ, có khả năng cơ động cao, có sức đột kích và
hoả lực mạnh, có khả năng tác chiến trong các điều ki ện
địa hình, thời tiết, khí hậu , phù hợp với nghệ thuật chiến
tranh nhân dân hiện đại. Trải qua thử thách trong các cuộc
chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, Lục quân đ ã

từng bước trưởng thành, luôn hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ và tạo nên truyền thống vẻ vang. Tất cả các
quân đoàn, hầu hết các binh chủng và nhiều đơn vị của
Lục quân đã được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ
trang nhân dân.

1.1.2. Quân chủng Phòng không - Không quân

Quân chủng Phòng không - Không quân đảm nhiệm
cả nhiệm vụ của bộ đội phòng không quốc gia và của
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không quân. Quân chủng là lực lượng nòng cốt quản lý,
bảo vệ vùng trời, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm quốc gia,
bảo vệ nhân dân đồng thời tham gia bảo vệ các v ùng biển
đảo của Tổ quốc. Lực lượng Phòng không - Không quân có
thể độc lập thực hiện nhiệm vụ hoặc tham gia tác chiến
trong đội hình quân binh chủng hợp thành. Quân chủng
làm tham mưu cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng lực
lượng phòng không lục quân và không quân thuộc các quân
chủng, binh chủng, ngành khác. Lực lượng không quân vận
tải ngoài nhiệm vụ vận chuyển phục vụ chiến đấu v à sẵn
sàng chiến đấu còn tham gia các hoạt động cứu trợ thiên tai
và phát triển kinh tế.

Quân chủng Phòng không - Không quân được tổ
chức thành Bộ tư lệnh Quân chủng, các đơn vị chiến đấu;
khối bảo đảm; khối nhà trường và các đơn vị kinh tế. Bộ
Tư lệnh quân chủng có Tư lệnh và các Phó Tư lệnh;
Chính uỷ và Phó Chính uỷ, các cơ quan đảm nhiệm các
mặt công tác quân sự; công tác đảng, công tác chính trị;
kỹ thuật; hậu cần và các đơn vị trực thuộc. Quân chủng có
các sư đoàn không quân, sư đoàn phòng không và một số
đơn vị không quân trực thuộc là các đơn vị chiến đấu chủ
yếu. Quân chủng Phòng không - Không quân từng bước
được trang bị các loại máy bay, t ên lửa, pháo phòng
không và các phương ti ện kỹ thuật hiện đại khác trong đó
có máy bay tiêm kích đa năng, tên l ửa phòng không tầm
xa, rađa thế hệ mới… Quân chủng đã hoàn thành tốt
nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đồng thời quản
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lý vùng trời của Tổ quốc và tham gia tìm kiếm cứu nạn,
giảm nhẹ thiên tai.

Trong cuộc chiến tranh giải phóng, lực l ượng phòng
không - không quân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
được giao, đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của
không quân và hải quân Mỹ ra miền Bắc, bảo vệ giao
thông vận tải chi viện cho miền Nam, góp phần xứng đáng
vào nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc v à giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước. Do những thành tích trong chiến đấu
và thực hiện các nhiệm vụ khác, cả lực l ượng không quân
và phòng không đều được Nhà nước Việt Nam phong tặng
danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

1.1.3. Quân chủng Hải quân

Quân chủng Hải quân là lực lượng nòng cốt bảo vệ
chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên biển. Hải quân nhân
dân Việt Nam có nhiệm vụ quản lý và kiểm soát chặt chẽ
các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam tr ên
Biển Đông; giữ gìn an ninh, chống lại mọi hành vi vi phạm
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích
quốc gia của Việt Nam trên biển; bảo vệ các hoạt động
bình thường của Việt Nam trên các vùng biển đảo, theo
quy định của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam; bảo
đảm an toàn hàng hải và tham gia tìm kiếm cứu nạn theo
pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam
tham gia, sẵn sàng hiệp đồng chiến đấu với các lực l ượng
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khác nhằm đánh bại mọi cuộc tiến công xâm lược trên
hướng biển.

Bộ tư lệnh Hải quân chỉ huy toàn bộ lực lượng Hải
quân nhân dân Việt Nam. Bộ Tư lệnh có Tư lệnh và các
Phó Tư lệnh, Chính uỷ và Phó Chính uỷ, các cơ quan đảm
nhiệm các mặt công tác quân sự; công tác đảng, công tác
chính trị; kỹ thuật; hậu cần. Hải quân nhân dân Việt Nam
có 5 vùng Hải quân (1,2,3,4,5) và các đơn vị trực thuộc.
Lực lượng chủ yếu của Hải quân nhân dân Việt Nam l à
các đơn vị tàu mặt nước, pháo - tên lửa bờ biển; hải quân
đánh bộ; đặc công hải quân và các đơn vị phòng thủ đảo.
Hải quân nhân dân Việt Nam đ ã được tăng cường lực
lượng và phương tiện để làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm và
cứu nạn. Trong tương lai, Hải quân nhân dân Việt Nam
được tăng cường trang bị vũ khí hiện đại, nâng cao sức
mạnh chiến đấu để có đủ khả năng hoàn thành thắng lợi
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền t ài
phán và các lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam.

Hải quân nhân dân Việt Nam có truy ền thống rất vẻ
vang, lập công lớn trong chống chiến tranh phá hoại miền
Bắc của không quân và hải quân Mỹ nhất là thành tích
chống phong toả đường biển và các nhiệm vụ được giao
trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Quân chủng Hải
quân được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh
hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.
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1.1.4. Bộ đội Biên phòng

Bộ đội biên phòng là một thành phần của Quân đội
nhân dân Việt Nam, có vị trí như một quân chủng thực
hiện chức năng quản lý bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh
thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, trên
biển và các cửa khẩu theo quy định của pháp luật và là lực
lượng trong các khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới.
Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các
ngành, lực lượng hữu quan trên địa bàn và chính quyền
địa phương trong quản lý, bảo vệ đường biên quốc gia,
mốc giới; duy trì thực hiện các hiệp định, quy chế bi ên
giới và pháp luật về biên giới; phát hiện và đấu tranh với
các hoạt động vi phạm và chống phá của các loại tội
phạm, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự ở khu vực bi ên
giới; thực hiện nhiệm vụ đối ngoại bi ên phòng, quan hệ
với các cơ quan hữu quan các nước láng giềng để giải
quyết các vấn đề về quan hệ bi ên giới nhằm xây dựng
biên giới hoà bình, hữu nghị, góp phần tạo môi tr ường ổn
định, phát triển và phục vụ đắc lực cho chủ tr ương mở
rộng hợp tác quốc tế.

Bộ đội Biên phòng được tổ chức, chỉ huy thống nhất
từ Bộ Tư lệnh đến các đơn vị cơ sở gồm có Bộ Tư lệnh Bộ
đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh
(thành phố), Hải đoàn Biên phòng và các đồn biên phòng,
hải đội biên phòng. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có Tư
lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ và Phó Chính uỷ, các cơ
quan đảm nhiệm các mặt công tác quân sự; công tác đảng ,
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công tác chính trị; kỹ thuật; hậu cần , Cục Phòng chống ma
tuý và các đơn vị trực thuộc. Bộ đội biên phòng được xây
dựng ngày càng vững mạnh, giỏi về nghiệp vụ bi ên phòng,
dân vận, nắm vững pháp luật của Việt Nam cũng nh ư pháp
luật và các thông lệ quốc tế, được trang bị các phương tiện
nghiệp vụ biên phòng cùng vũ khí chiến đấu ngày càng
hiện đại để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Được thành lập ngày 03 tháng 3 năm 1959, sau 50
năm xây dựng, trưởng thành và không ngừng phấn đấu, các
thế hệ cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã lập nên nhiều chiến
công và thành tích vẻ vang. Toàn lực lượng Bộ đội Biên
phòng đã được tặng huân chương Sao Vàng và hai l ần
được tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang
nhân dân.

1.1.5. Bộ đội địa phương

Bộ đội địa phương là lực lượng cơ động tác chiến chủ
yếu trên địa bàn địa phương, cùng với dân quân tự vệ làm
nòng cốt của chiến tranh nhân dân tại địa ph ương, dưới sự
chỉ huy trực tiếp của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố)
trực thuộc trung ương và Ban chỉ huy quân sự huyện (quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh). Bộ đội địa phương gắn bó chặt
chẽ với khu vực phòng thủ, hoạt động chiến đấu trong thế
trận phòng thủ chung của quân khu và của cả nước, phù hợp
với yêu cầu và đặc điểm từng khu vực trong chiến tranh
nhân dân địa phương kết hợp với chiến tranh nhân dân của
cả nước.
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Biên chế và thế bố trí của bộ đội địa phương tuỳ thuộc
quy mô và tầm quan trọng của các tỉnh (th ành phố trực
thuộc trung ương), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh). Tuỳ theo qui mô tổ chức, điều kiện địa h ình, hoàn
cảnh kinh tế - xã hội của từng địa phương, các đơn vị bộ
đội địa phương được trang bị vũ khí với số lượng, kiểu loại
phù hợp với yêu cầu tác chiến. Bộ đội địa ph ương có các
đơn vị chuyên môn, kỹ thuật, các đơn vị phòng không,
pháo binh, trinh sát, đặc công, công binh và các đơn v ị bảo
đảm khác.

Ngày nay, việc tổ chức học tập, huấn luyện cho các
đơn vị bộ đội địa phương được tiến hành thường xuyên,
nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn s àng phối hợp, hiệp
đồng với lực lượng dân quân tự vệ trong chiến đấu, bả o vệ
nhân dân và chính quyền địa phương. Lực lượng bộ đội địa
phương còn kết hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân tự vệ
để giữ gìn trật tự an ninh trong địa bàn, giúp huấn luyện dân
quân tự vệ và góp phần hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện lực
lượng dự bị động viên.

1.1.6. Lực lượng dự bị động viên

Lực lượng dự bị động viên là một thành phần của
Quân đội nhân dân Việt Nam, đ ược tổ chức chặt chẽ, có
kỷ luật, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng tham
gia lực lượng thường trực khi có yêu cầu. Lực lượng dự bị
động viên bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ
thuật của nền kinh tế quốc dân, đ ã được lựa chọn và sắp
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xếp trong kế hoạch sẵn sàng bổ sung cho lực lượng
thường trực của quân đội. Lực l ượng dự bị động viên
được tổ chức theo biên chế thống nhất của quân đội với
thành phần tương ứng với lực lượng thường trực của các
quân chủng, binh chủng thuộc lực l ượng bộ đội chủ lực và
bộ đội địa phương.

Hàng năm, Chính phủ giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn
tập, kiểm tra sẵn sàng động viên cho các bộ, ngành và địa
phương. Bộ Quốc phòng hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra đôn
đốc các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng và huy
động lực lượng dự bị động viên theo đúng quy định của
pháp luật; trực tiếp chỉ đạo việc sắp xếp huấn luyện các đ ơn
vị dự bị động viên. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp
tỉnh phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng thường trực
của Quân đội, tổ chức sắp xếp quân nhân dự bị v à phương
tiện kỹ thuật vào đơn vị dự bị theo chỉ tiêu động viên được
Chính phủ giao.

Quân nhân dự bị được tạo nguồn từ quân nhân hết hạn
phục vụ tại ngũ hoặc đào tạo từ các ngành dân sự theo quy
định của pháp luật. Hàng năm các đơn vị dự bị động viên
được tập trung kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện,
diễn tập theo chương trình huấn luyện thống nhất . Quân
nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị
động viên và được hưởng phụ cấp theo quy định.

Đến nay, lực lượng dự bị động viên đã trở thành lực
lượng quan trọng góp phần xây dựng nền quốc ph òng toàn
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dân, củng cố sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân
đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
trong tình hình mới.

1.1.7. Các học viện, nhà trường và viện nghiên cứu
chủ yếu

Quân đội nhân dân Việt Nam có  hệ thống học viện và
nhà trường hoàn chỉnh, đáp ứng được yêu cầu đào tạo sĩ
quan, hạ sĩ quan, nhân viên kỹ thuật ở mọi cấp cho quân
đội, đào tạo cao học và nghiên cứu sinh tiến sỹ quân sự, đào
tạo kỹ sư, nhân viên kỹ thuật phục vụ dân sự, đồng thời là
những cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật nói chung và
khoa học, kỹ thuật quân sự nói riêng. Hiện nay, Việt Nam
có 21 học viện, trường đại học và 1 trường cao đẳng quân sự
đào tạo sĩ quan cho tất cả các ngành, cơ quan, đơn vị thuộc
Bộ Quốc phòng. Về mặt tổ chức, có 6 Học viện lớn và 3
trường sỹ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng. Các học viện,
nhà trường còn lại thuộc quyền quản lý của các tổng cục,
quân chủng, binh chủng. Các học viện và trường đại học
quân sự được phân cấp theo chức trách, nhiệm vụ đào tạo sĩ
quan. Học viện Quốc phòng là cơ sở duy nhất đào tạo sĩ
quan cấp chiến lược. Các học viện còn lại đào tạo sĩ quan
cấp chiến dịch, chiến thuật . Các trường sĩ quan đào tạo sĩ
quan chỉ huy cấp phân đội.

Học viện Quốc phòng là học viện lớn của Nhà nước,
Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý. Học
viện là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của
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Đảng và Nhà nước gồm: đào tạo sỹ quan cấp chiến dịch,
chiến lược cho quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
cho cán bộ chủ chốt của các bộ, ban ngành, đoàn thể ở trung
ương và địa phương; đào tạo cao học và nghiên cứu sinh
quân sự; hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân
sự, dân sự về quốc phòng với một số nước.

Bộ Quốc phòng còn trực tiếp quản lý hai học viện đào
tạo sĩ quan chính trị, quân sự trung, cao cấp l à Học viện
Chính trị và Học viện Lục quân. Học viện Chính trị có
nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chính trị có tr ình độ trung, cao cấp
về chính trị, là học viện được Bộ Quốc phòng giao quản lý
Viện khoa học xã hội và Nhân văn quân sự. Học viện Lục
quân trực thuộc Bộ Quốc phòng là học viện quân sự, đào tạo
sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp trung đoàn, sư đoàn lục quân.

Trực thuộc Bộ Quốc phòng còn có các viện nghiên cứu
về khoa học - nghệ thuật - kỹ thuật quân sự như Viện Chiến
lược Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Viện
Lịch sử Quân sự, Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng...

Viện Chiến lược Quân sự có chức năng tư vấn cho lãnh
đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam những vấn đề liên quan đến
đường lối, chính sách quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ
trang; nghiên cứu, phân tích, dự báo các nguy cơ đối với an
ninh - quốc phòng của Việt Nam; các vấn đề tư tưởng,
đường lối, học thuyết quân sự; nghệ thuật quân sự, ph ương
thức tiến hành chiến tranh; các vấn đề kinh tế - quốc phòng,
đề xuất phương hướng tổ chức, xây dựng các lực l ượng vũ


